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Phụ lục I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG 

NGOÀI NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-TTPVHCC ngày       /      /2026 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công) 

 

 

TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

I TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố 

1 1.015021 Đăng ký hợp đồng 

nhận lao động thực tập  

03 ngày làm việc 

(kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ). 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 

các Chi nhánh Trung tâm 

Phục vụ hành chính công; 

- Qua dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại 

Cổng dịch vụ công quốc 

gia  (dichvucong.gov.vn). 

Không - Luật Người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 

13/11/2020. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 

ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định 

về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

ngày 07/4/2026 của Chính phủ về việc cắt 

giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, 

quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Nội vụ 

- Nghị định số 150/2025/NĐ-CP 

ngày 12/06/2025 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương. 

- Nghị định 112/2021/NĐ-CP ngày 

10/12/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng. 

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 

07/4/2026 cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, quy định liên quan đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh.  

- Thông tư số 21/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã 

hội quy định chi tiết một số điều của Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng. 

- Thông tư số 20/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội quy định về Hệ thống cơ sở dữ liệu 

gười lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng. 

- Quyết định số 458/QĐ-BNV ngày 

21/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ tại 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP về cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

I TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ  

1 1.013733 Chuẩn bị nguồn lao 

động của doanh 

nghiệp hoạt động dịch 

vụ đưa người lao động 

Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp 

đồng 

05 ngày làm việc 

(kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ). 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 

các Chi nhánh Trung tâm 

Phục vụ hành chính công; 

- Qua dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại 

Cổng dịch vụ công quốc 

gia  (dichvucong.gov.vn). 

Không - Luật Người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 

13/11/2020. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 

ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định 

về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

ngày 07/4/2026 của Chính phủ về việc cắt 

giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, 

quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực 

nội vụ. 

- Thông tư số 21/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

hội quy định chi tiết một số điều của Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng. 

- Thông tư số 20/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội quy định về Hệ thống cơ sở dữ liệu 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng. 

- Thông tư số 02/2024/TT-

BLĐTBXH ngày 23/02/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định 

chi tiết một số điều của Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BNV 

ngày 18/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định về phân định thẩm quyền và phân 

cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực nội vụ. 

- Quyết định số 458/QĐ-BNV ngày 

21/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ tại 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP về cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 

30/6/2025 của UBND Thành phố về việc 

ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn 

thành phố Hà Nội sau khi được phân cấp, 

phân quyền tại Nghị định số 

128/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ. 

2 1.013730 Nhận lại tiền ký quỹ 

của doanh nghiệp đưa 

người lao động đi đào 

tạo, nâng cao trình độ, 

kỹ năng nghề ở nước 

ngoài (hợp đồng từ 90 

ngày trở lên) 

05 ngày làm việc 

(kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ). 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 

Chi nhánh Trung tâm Phục 

vụ hành chính công; 

- Qua dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại 

Cổng dịch vụ công quốc 

gia  (dichvucong.gov.vn). 

Không - Luật Người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 

2020. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 

ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định 

về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 112/2021/NĐ-CP 

ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng. 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực 

nội vụ. 

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

ngày 07/4/2026 của Chính phủ về việc cắt 

giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, 

quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh. 

- Quyết định số 458/QĐ-BNV ngày 

21/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ tại 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP về cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy 

định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 

30/6/2025 của UBND Thành phố về việc 

ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn 

thành phố Hà Nội sau khi được phân cấp, 

phân quyền tại Nghị định số 

128/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ. 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

II TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 

1 1.000502 Nhận lại tiền ký quỹ 

của doanh nghiệp đưa 

người lao động đi đào 

tạo, nâng cao trình độ, 

kỹ năng nghề ở nước 

ngoài (hợp đồng dưới 

90 ngày) 

05 ngày làm việc 

(kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ). 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 

các Điểm hỗ trợ dịch vụ 

công số; 

- Qua dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại 

Cổng dịch vụ công quốc 

gia  (dichvucong.gov.vn). 

Không - Luật Người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 

2020. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 

ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định 

về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 112/2021/NĐ-CP 

ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng. 

- Nghị định số 150/2025/NĐ-CP 

ngày 12/06/2025 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương. 

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

ngày 07/4/2026 của Chính phủ về việc cắt 

giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, 

quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh. 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 458/QĐ-BNV ngày 

21/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ tại 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP về cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy 

định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 3176/QĐ-SNV ngày 

20/06/2025 của Sở Nội vụ thành phố Hà 

Nội về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân 

các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà 

Nội giải quyết một số thủ tục hành chính 

lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền của Sở 

Nội vụ 
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Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-TTPVHCC ngày       /      /2026 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công) 

 
 

STT 
Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố 
Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định bãi bỏ 

1 

Số 7 Mục II Phần A tại Phụ lục kèm theo Quyết định 1031/QĐ-

TTPVHCC ngày 04/7/2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công 

Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 

Việc làm; Quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội 

Báo cáo đưa người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài của 

tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra 

nước ngoài  

Mã TTHC: 1.013728 

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ 

- Quyết định số 458/QĐ-BNV 

ngày 21/4/2026 của Bộ Nội vụ 

2 

Số 6 Mục II Phần A tại Phụ lục kèm theo Quyết định 1031/QĐ-

TTPVHCC ngày 04/7/2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công 

Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 

Việc làm; Quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội 

Đăng ký hợp đồng nhận lao động 

thực tập từ 90 ngày trở lên  

Mã TTHC: 1.013727 

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ 

- Quyết định số 458/QĐ-BNV 

ngày 21/4/2026 của Bộ Nội vụ 

3 

Số 8 Mục II Phần A tại Phụ lục kèm theo Quyết định 1031/QĐ-

TTPVHCC ngày 04/7/2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công 

Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 

Việc làm; Quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội 

Báo cáo đưa người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài của 

doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu 

công trình, dự án ở nước ngoài  

Mã TTHC: 1.013729 

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ 

- Quyết định số 458/QĐ-BNV 

ngày 21/4/2026 của Bộ Nội vụ 

4 

Số 2 Mục I Phần B tại Phụ lục kèm theo Quyết định 1031/QĐ-

TTPVHCC ngày 04/7/2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công 

Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 

Việc làm; Quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội 

Đăng ký hợp đồng nhận lao động 

thực tập dưới 90 ngày 

Mã TTHC: 1.005132 

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ 

- Quyết định số 458/QĐ-BNV 

ngày 21/4/2026 của Bộ Nội vụ 
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